Lớp học độc lập học kỳ 1 – năm học 2016 -2017
1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ)

	STT
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường
	Giảng viên

	1 1
	Lớp 1
	01ENG1001
	4
	35
	2
	7-11h
	
	Cô Tĩnh

	2 2
	Lớp 2
	02 ENG1001
	4
	35
	3
	7-11h
	
	Cô Tĩnh

	3 4
	Lớp 3
	03 ENG1001
	4
	35
	4
	7-11h
	
	Cô Tĩnh

	4 5
	Lớp 4
	04 ENG1001
	4
	35
	5
	7-11h
	
	Cô Nguyên

	5 2
	Lớp 5
	05 ENG1001
	4
	35
	6
	7-11h
	
	Cô Tĩnh

	6 3
	Lớp 6
	06 ENG1001
	4
	35
	2
	13h30-17h30
	
	Cô Tĩnh

	7 4
	Lớp 7
	07 ENG1001
	4
	35
	3
	13h30-17h30
	
	Cô Lan

	8 5
	Lớp 8
	08 ENG1001
	4
	35
	4
	13h30-17h30
	
	Cô Xuyên

	9 6
	Lớp 9
	09ENG1001
	4
	35
	5
	13h30-17h30
	
	Cô Lý

	10 7
	Lớp10
	10 ENG1001
	4
	35
	6
	13h30-17h30
	
	Cô Xuyên

	11 8
	Lớp 11
	11 ENG1001
	4
	35
	2
	7-11h
	
	Cô Lý

	12 9
	Lớp 12
	12 ENG1001
	4
	35
	3
	7-11h
	
	Cô Lan

	13 1
	Lớp 13
	13 ENG1001
	4
	35
	4
	7-11h
	
	Cô Xuyên

	14 1
	Lớp 14
	14 ENG1001
	4
	35
	5
	7-11h
	
	Cô Xuyên

	15 1
	Lớp 15
	15 ENG1001
	4
	35
	6
	7-11h
	
	Cô Xuyên

	16 1
	Lớp 16
	16 ENG1001
	4
	35
	4
	13h30-17h30
	
	Cô Lý

	17 1
	Lớp 17
	17 ENG1001
	4
	35
	5
	13h30-17h30
	
	Thầy Phương

	18 1
	Lớp 18
	18 ENG1001
	4
	35
	6
	13h30-17h30
	
	Cô Lý

	19 1
	Lớp 19
	19 ENG1001
	4
	35
	7
	7-11h
	
	Cô Nguyên


2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1 
	Lớp 1
	01ENG1002
	4
	35
	2
	7-11h
	Cô Xuyên

	2 
	Lớp 2
	02 ENG1002
	4
	35
	3
	7-11h
	Cô Tâm

	3 
	Lớp 3
	03 ENG1002
	4
	35
	4
	7-11h
	Cô Thủy

	4 
	Lớp 4
	04ENG1002
	4
	35
	5
	7-11h
	Cô Loan

	5 
	Lớp 5
	05 ENG1002
	4
	35
	6
	7-11h
	Cô Loan

	6 
	Lớp 6
	06 ENG1002
	4
	35
	4
	13h30-17h30
	Cô Nguyên

	7 
	Lớp 7
	07 ENG1002
	4
	35
	5
	13h30-17h30
	Thầy Phương

	8 
	Lớp 8
	08 ENG1002
	4
	35
	5
	13h30-17h30
	Cô Tĩnh

	9 
	Lớp 9
	09 ENG1002
	4
	35
	6
	13h30-17h30
	Cô Tâm

	10 
	Lớp 10
	10 ENG1002
	4
	35
	7
	7-11h
	Cô Tâm

	11 
	Lớp 11
	11 ENG1002
	4
	35
	6
	7-11h
	Cô Thủy

	12 
	Lớp 12
	12 ENG1002
	4
	35
	6
	7-11h
	Cô Lý


3. Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1 
	Lớp 1
	01ENG1003
	4
	35
	2
	7-11h
	Cô Tâm

	2 
	Lớp 2
	02 ENG1003
	4
	35
	3
	7-11h
	Thầy Thuần

	3 
	Lớp 3
	03 ENG1003
	4
	35
	4
	7-11h
	Thầy Thuần

	4 
	Lớp 4
	04 ENG1003
	4
	35
	5
	7-11h
	Cô Thủy

	5 
	Lớp 5
	05 ENG1003
	4
	35
	6
	7-11h
	Cô Nguyên

	6 
	Lớp 6
	06 ENG1003
	4
	35
	2
	13h30-17h30
	Thầy Thuần

	7 
	Lớp 7
	07 ENG1003
	4
	35
	3
	13h30-17h30
	Thầy Phương

	8 
	Lớp 8
	08 ENG1003
	4
	35
	4
	13h30-17h30
	Cô Tâm

	9 
	Lớp 9
	09 ENG1003
	4
	35
	4
	13h30-17h30
	Cô Thủy

	10 
	Lớp 10
	10 ENG1003
	4
	35
	5
	13h30-17h30
	Cô Nguyên

	11 
	Lớp 11
	11 ENG1003
	4
	35
	6
	13h30-17h30
	Thầy Phương

	12 
	Lớp 12
	12 ENG1003
	4
	35
	7
	7-11h
	Cô Thủy


4. Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường
	Giảng viên

	1 
	Lớp 1
	01 ENG1002
	4
	35
	4
	7-11h
	
	Cô Loan

	2 
	Lớp 2
	02ENG1002
	4
	35
	3
	13h30-17h30
	
	Thầy Thuần

	3 
	Lớp 3
	03 ENG1002
	4
	35
	4
	13h30-17h30
	
	Cô Loan

	4 
	Lớp 4
	04 ENG1002
	4
	35
	5
	13h30-17h30
	
	Cô Thủy

	5 
	Lớp 5
	05 ENG1002
	4
	35
	6
	13h30-17h30
	
	Cô Nguyên

	6 
	Lớp 6
	06 ENG1002
	4
	35
	5
	13h30-17h30
	
	Cô Tâm

	7 
	Lớp 7
	07 ENG1002
	4
	35
	2
	17h30-21h30
	
	Thầy Phương

	8 
	Lớp 8
	08 ENG1002
	4
	35
	7
	7-11h
	
	Cô Loan


5.  Học phần Tin học (INT1001- 3 tín chỉ) 

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	P. thực hành
	Giảng viên

	1 
	Lớp 1
	03 INT1001
	3
	35
	2
	7-11h
	5 – KTX
	Cô Dung

	2 
	Lớp 2
	03 INT1001
	3
	35
	2
	7-11h
	4 – KTX
	Cô Xuân

	3 
	Lớp 3
	03 INT1001
	3
	35
	3
	7-11h
	4 – KTX
	Cô Hoa

	4 
	Lớp 4
	03 INT1001
	3
	35
	3
	7-11h
	5 – KTX
	Cô Dung

	5 
	Lớp 5
	03 INT1001
	3
	35
	4
	7-11h
	4 – KTX
	Cô Xuân

	6 
	Lớp 6
	03 INT1001
	3
	35
	4
	7-11h
	5 – KTX
	Cô Hoa

	7 
	Lớp 7
	03 INT1001
	3
	35
	5
	7-11h
	4 – KTX
	Cô Xuân

	8 
	Lớp 8
	03 INT1001
	3
	35
	5
	7-11h
	5 – KTX
	Cô Dung

	9 
	Lớp 9
	03 INT1001
	3
	35
	6
	7-11h
	5 – KTX
	Cô Hoa

	10 
	Lớp 10
	03 INT1001
	3
	35
	6
	7-11h
	4 – KTX
	Cô Xuân

	11 
	Lớp 11
	05 INT1001
	3
	35
	2
	13h30 -17h30
	5 – KTX
	Cô Dung

	12 
	Lớp 12
	07INT1001
	3
	35
	3
	13h30 -17h30
	5 – KTX
	Cô Dung

	13 
	Lớp 13
	09INT1001
	3
	35
	3
	13h30 -17h30
	4 – KTX
	Cô Hoa

	14 
	Lớp 14
	09INT1001
	3
	35
	4
	13h30 -17h30
	4 – KTX
	Thầy T. Anh

	15 
	Lớp 15
	09INT1001
	3
	35
	5
	13h30 -17h30
	4 – KTX
	Cô Xuân

	16 
	Lớp 16
	09INT1001
	3
	35
	6
	13h30 -17h30
	4 – KTX
	Cô Hoa


6. Môn Toán XSTK (MATH2001- 2 TÍN CHỈ)

	Stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

T C
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01MATH2001
	2
	60
	2
	9h-11h
	

	2
	Lớp 2
	02 MATH2001
	2
	60
	3
	7-9h
	


	3
	Lớp 3
	03 MATH2001
	2
	60
	3
	9h-11h
	

	4
	Lớp 4
	04MATH2001
	2
	60
	4
	7h-9h
	

	5
	Lớp 5
	05MATH2001
	2
	60
	4
	13h30 -15h30
	

	6
	Lớp 6 
	06MATH2001
	2
	60
	5
	13h30 -15h30
	

	7
	Lớp 7
	07MATH2001
	2
	60
	5
	15h30 -17h30
	

	8
	Lớp 8
	08MATH2001
	2
	60
	6
	9h-11h
	


7  Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin (POL 1001- 5 tín chỉ)  

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1 
	Lớp 1
	01POL 1001
	5
	60
	3
	7-11h
	

	2 
	Lớp 2
	02POL 1001
	5
	60
	4
	7-11h
	

	3 
	Lớp 3
	03POL 1001
	5
	60
	5
	7-11h
	

	4 
	Lớp 4
	04POL 1001
	5
	60
	6
	7-11h
	

	5 
	Lớp 5
	05POL 1001
	5
	60
	2
	13h30 -17h30
	

	6 
	Lớp 6
	06POL 1001
	5
	60
	4
	13h30 -17h30
	

	7 
	Lớp 7
	07POL 1001
	5
	60
	5
	13h30 -17h30
	

	8 
	Lớp 8
	08POL 1001
	5
	60
	6
	13h30 -17h30
	


8.  Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01POL 2001
	2
	60
	3
	7h-9h
	

	2
	Lớp 2
	02POL 2001
	2
	60
	4
	7h-9h
	

	3
	Lớp 3
	03POL 2001
	2
	60
	4
	9-11h
	

	4
	Lớp 4
	04POL 2001
	2
	60
	5
	9-11h
	

	5
	Lớp 5
	05POL 2001
	2
	60
	4
	13h30 -15h30
	


9.  Môn học đường lối cách mạng ĐCSVN (POL 3001- 3 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	01POL3001
	3
	60
	4
	13h30-15h30
	

	2
	Lớp 2
	02POL3001
	3
	60
	5
	13h30-15h30
	

	3
	Lớp 3
	03POL3001
	3
	60
	6
	13h30-15h30
	

	4
	Lớp 4
	04POL3001
	3
	60
	3
	17h30-19h30
	

	5
	Lớp 5
	05POL3001
	3
	60
	4
	17h30-19h30
	

	6
	Lớp 6
	06POL3001
	3
	60
	2
	13h30-15h30
	


10. Môn Giáo dục thể chất 1(GDTC 1001)

	STT
	Tên lớp
	Mã lớp
	TC
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Địa điểm



	1 
	Lớp 1
	01GDTC1001
	1
	60
	2
	7-9h
	S.trường khu B

	2 
	Lớp2
	02GDTC1001
	1
	60
	2
	15h30-17h30
	S.trường khu B

	3 
	Lớp 3
	03GDTC1001
	1
	60
	3
	7-9h
	S.trường khu B

	4 
	Lớp 4
	04GDTC1001
	1
	60
	3
	15h30-17h30
	S.trường khu B

	5 
	Lớp 5
	05GDTC1001
	1
	60
	4
	7-9h
	S.trường khu B

	6 
	Lớp 6
	06GDTC1001
	1
	60
	4
	15h30-17h30
	S.trường khu B

	7 
	Lớp 7
	07GDTC1001
	1
	60
	5
	7-9h
	S.trường khu B

	8 
	Lớp 8
	08GDTC1001
	1
	60
	5
	15h30-17h30
	S.trường khu B

	9 
	Lớp 9
	09GDTC1001
	1
	60
	6
	7-9h
	S.trường khu B

	10 
	Lớp 10
	10GDTC1001
	1
	60
	6
	7-9h
	S.trường khu B

	11 
	Lớp 11
	11GDTC1001
	1
	60
	2
	15h30-17h30
	S.trường khu B

	12 
	Lớp 12
	12GDTC1001
	1
	60
	3
	15h30-17h30
	S.trường khu B


11. Môn Giáo dục thể chất 2 (GDTC 2001)

	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	 TC
	SS
	Thứ
	Thời gian
	Địa điểm



	1 1
	Lớp 1
	01GDTC2001
	1
	60
	2
	7-9h
	Sân trường khu B

	2 2
	Lớp 2
	02GDTC2001
	1
	60
	3
	15h30-17h30
	Sân trường khu B

	3 4
	Lớp3
	03GDTC2001
	1
	60
	4
	7-9h
	Sân trường khu B

	4 5
	Lớp 4
	04GDTC2001
	1
	60
	5
	15h30-17h30
	Sân trường khu B

	5 6
	Lớp 5
	05GDTC2001
	1
	60
	6
	7-9h
	Sân trường khu B


                                                                                                                                                                                12. Môn Giáo dục thể chất 3 (GDTC 2002)
	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	 TC
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Địa điểm



	1
	Lớp 1
	01GDTC2002
	1
	60
	2
	15h30-17h30
	Sân trường khu B

	2
	Lớp 2
	02GDTC2002
	1
	60
	4
	15h30-17h30
	Sân trường khu B

	3
	Lớp 3
	03GDTC2002
	1
	60
	5
	7-9h
	Sân trường khu B

	4
	Lớp 4
	04GDTC2002
	1
	60
	6
	7-9h
	Sân trường khu B

	5
	Lớp 5
	05GDTC2002
	1
	60
	6
	15h30-17h30
	Sân trường khu B

	6
	Lớp 6
	06GDTC2002
	1
	60
	7
	7-9h
	Sân trường khu B


14. Môn Kĩ năng mềm  (SOC 1105-3 tín chỉ)
	stt
	Tên lớp
	Mã lớp
	 TC
	Sĩ số
	Thứ
	Thời gian
	Địa điểm



	1 
	Lớp 01
	01SOC 1105
	3
	35
	2
	7h-11h
	6B- KTX

	2 
	Lớp 02
	02SOC 1105
	3
	35
	3
	7h-11h
	6B- KTX

	3 
	Lớp 03
	03SOC 1105
	3
	35
	4
	7h-11h
	6B- KTX

	4 
	Lớp 04
	04SOC 1105
	3
	35
	5
	7h-11h
	6B- KTX

	5 
	Lớp 05
	05SOC 1105
	3
	35
	6
	7h-11h
	6B- KTX

	6 
	Lớp 06
	06SOC 1105
	3
	35
	2
	13h30-17h30
	6B- KTX

	7 
	Lớp  07
	07SOC 1105
	3
	35
	3
	13h30-17h30
	6B- KTX

	8 
	Lớp 08
	08SOC 1105
	3
	35
	4
	13h30-17h30
	6B- KTX

	9 
	Lớp 09
	09SOC 1105
	3
	35
	5
	13h30-17h30
	6B- KTX

	10 
	Lớp 10
	10SOC 1105
	3
	35
	6
	13h30-17h30
	6B- KTX

	11 
	Lớp 11
	11SOC 1105
	3
	35
	3
	7h-11h
	

	12 
	Lớp 12
	12SOC 1105
	3
	35
	4
	7h-11h
	

	13 
	Lớp 13
	13SOC 1105
	3
	35
	5
	7h-11h
	


CHÚ Ý:
CÁC LỚP ANH 1, XÁC SUẤT THỐNG KÊ, TIN HỌC, NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA Mac – LN, KỸ NĂNG MỀM, GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 BẮT ĐẦU HỌC TỪ 26/9/2016
